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(X͇p theo thứ tự a,b,c) 

20 – TỈNH LÂM ĐỒNG 
Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Cam Ly - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt và các xã: Lạc Dương, Đức Trọng, Hiệp Thạnh, 
Gia Hiệp, Ninh Gia, Tà Hine, Tà Năng, D’Ran, Đơn Dương, Ka Đô, Quảng Lập. 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Giới 
tính 

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo 
Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ 

1 
ĐẶNG 
ĐỨC 
HIỆP 

01/5/1972 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Phườ
ng 
Bắc 
Hồng 
Lĩnh, 
tỉnh 
Hà 
Tĩnh 

Số 01 
đường 
Lý Nam 
Đế, 
phường 
Lâm 
Viên - 
Đà Lạt, 
tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Kinh tế; 
Thạc sĩ 
Tài 
chính 
ngân 
hàng 

Thạc sĩ Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Ủy viên 
Ban 
Thường 
vụ tỉnh 
ủy, Bí thư 
Đảng ủy, 
Chủ tịch 
Hội đồng 
nhân dân 
phường 
Xuân 
Hương - 
Đà Lạt, 
tỉnh Lâm 
Đồng 

Đảng ủy 
phường 
Xuân 
Hương - 
Đà Lạt, 
tỉnh Lâm 
Đồng 

11/7/1998 Không 

Tỉnh 
Lâm 
Đồng 
nhiệm 
kỳ 
2004-
2011, 
2021-
2026; 
thành 
phố Đà 
Lạt 
nhiệm 
kỳ 
2004-
2011; 
phườn
g  
Xuân 
Hương 
- Đà 
Lạt 
nhiệm 
kỳ 
2021-
2026 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Giới 
tính 

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo 
Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ 

2 
NGUYỄN 
VĂN 
NGỌC 

01/3/1984 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hồ 
Vươn
g, tỉnh 
Thanh 
Hóa 

Hẻm 81, 
đường 
Hùng 
Vương, 
tổ Tây 
Hồ 2, 
phường 
Xuân 
Trường - 
Đà Lạt, 
tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Sinh 
học; 
Tiến sĩ 
Khoa 
học sự 
sống 

Phó giáo 
sư, Tiến 
sĩ 

Cao 
cấp 

Tiến sĩ 
Khoa 
học sự 
sống - 
tiếng 
Anh 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ, 
Phó Hiệu 
trưởng, 
Bí thư 
Chi bộ 
Phòng 
Khoa học 
công 
nghệ và 
Hợp tác 
quốc tế, 
Trường 
Đại học 
Đà Lạt, 
tỉnh Lâm 
Đồng 

Trường 
Đại học 
Đà Lạt, 
tỉnh Lâm 
Đồng 

03/8/2005 Không Không 

3 
NGUYỄN 
VĂN 
QUẢNG 

23/8/1969 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Đặc 
khu 
Cát 
Hải, 
thành 
phố 
Hải 
Phòng 

Số 51, 
Khu nhà 
ở liền 
kề, ngõ 
100, 
Dịch 
Vọng 
Hậu, 
phường 
Cầu 
Giấy, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Cao 
đẳng 
Kiểm 
sát, Đại 
học 
chuyên 
ngành 
luật, 
Thạc sĩ 
Luật, 
Tiến sĩ 
Luật 

Tiến sĩ Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Bí thư 
Trung 
ương 
Đảng, Bí 
thư Đảng 
ủy, 
Chánh án 
Tòa án 
nhân dân 
tối cao 

Tòa án 
nhân dân 
tối cao 

04/01/1994 XV Không 
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Đơn vị bầu cử số 2: Gồm các xã: Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Quảng Hòa, Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Phú Sơn Lâm Hà, Tân Hội, Đinh Văn Lâm Hà, Phúc 
Thọ Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà, Bảo Thuận, Di Linh, Sơn Điền, Đinh Trang Thượng, Hòa Bắc, Hòa Ninh. 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Giới 
tính 

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo 
Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ 

1 CIL BRI 18/5/1977 Nữ Việt 
Nam Cơ Ho Công 

giáo 

Phườ
ng 
Lang 
Biang 
- Đà 
Lạt, 
tỉnh 
Lâm 
Đồng 

Số 97 
đường 
Thống 
Nhất, tổ 
dân phố 
Bon 
Đưng 1, 
phường 
Lang 
Biang - 
Đà Lạt, 
tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Bác sĩ 
Đa 
khoa, 
Bác sĩ 
Chuyê
n khoa 
I 
chuyên 
ngành 
Y tế 
cộng 
đồng 

Bác sĩ 
Chuyên 
khoa I 

Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh B 

Phó 
Giám đốc 
Sở Dân 
tộc và 
Tôn giáo 
tỉnh Lâm 
Đồng 

Sở Dân 
tộc và 
Tôn giáo 
tỉnh Lâm 
Đồng 

18/3/2013 Không 

Tỉnh 
Lâm 
Đồng 
nhiệm 
kỳ 
2011 - 
2016; 
2016 - 
2021; 
2021 - 
2026 

2 LÂM VĂN 
ĐOAN 30/01/1976 Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Xã 
Phù 
Đổng, 
thành 
phố 
Hà 
Nội. 

Căn hộ 
số T6-
12A06, 
Tòa nhà 
N01-T6 
khu 
Đoàn 
Ngoại 
giao, 
phường 
Xuân 
Đỉnh, 
thành 
phố Hà 
Nội. 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật, 
Đại học 
chuyên 
ngành 
Xã hội 
học, 
Thạc sĩ 
Xã hội 
học, 
Tiến sĩ 
Xã hội 
học 

Tiến sĩ Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B2 
Châu 
Âu 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ 
Quốc hội; 
Phó Bí 
thư Đảng 
ủy, Chủ 
nhiệm Ủy 
ban Kiểm 
tra Đảng 
ủy, Phó 
Chủ 
nhiệm Ủy 
ban Văn 

Ủy ban 
Văn hóa 
và Xã hội 
của Quốc 
hội 

26/01/2011 XV Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Giới 
tính 

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo 
Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ 

hóa và 
Xã hội 
của Quốc 
hội;  Ủy 
viên Hội 
đồng 
khoa học 
của Ủy 
ban 
Thường 
vụ Quốc 
hội;  Phó 
Chủ tịch 
Nhóm 
nghị sĩ 
hữu nghị 
Việt Nam 
- Nhật 
Bản; Ủy 
viên Ban 
Thường 
vụ Trung 
ương Hội 
Chữ thập 
đỏ Việt 
Nam 
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Đơn vị bầu cử số 3: Gồm các phường: 1 Bảo Lộc, 2 Bảo Lộc, 3 Bảo Lộc, B’Lao và các xã: Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh, 
Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Cát Tiên, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đức Linh, Hoài Đức, Nam Thành, Nghị Đức. 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Giới 
tính 

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo 
Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ 

1 
TRỊNH 
THỊ TÚ 
ANH 

17/8/1980 Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Xã 
Vạn 
Tườn
g, tỉnh 
Quản
g Ngãi 

Số 6, 
đường 
Ba tháng 
Tư, 
phường 
Xuân 
Hương - 
Đà Lạt, 
tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Vật lý, 
Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật, 
Tiến sĩ 
Vật lý 
hạt 
nhân 

Tiến sĩ Cao 
cấp 

Tiến sĩ 
- 
Tiếng 
Anh 

Đại biểu 
Quốc hội 
chuyên 
trách tỉnh 
Lâm 
Đồng, Ủy 
viên Ủy 
ban Khoa 
học, 
Công 
nghệ và 
Môi 
trường 
của Quốc 
hội 

Đoàn Đại 
biểu 
Quốc hội 
tỉnh Lâm 
Đồng 

25/5/2015 XV Không 

2 NGUYỄN 
VĂN HIỂN 16/02/1974 Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Phườ
ng 
Nam 
Hoa 
Lư, 
tỉnh 
Ninh 
Bình. 

Căn hộ 
số 
12B07, 
tòa nhà 
S2 khu 
Goldmar
k City, 
136 
đường 
Hồ Tùng 
Mậu, 
phường 
Phú 
Diễn, 
thành 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật, 
Tiến sĩ 
Luật 
Tư 
pháp - 
Hình 
sự 

Tiến sĩ Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B2 
Châu 
Âu 

Ủy viên 
Ban 
Thường 
vụ Đảng 
bộ Văn 
phòng 
Quốc hội; 
Phó Chủ 
nhiệm 
Văn 
phòng 
Quốc hội; 
Ủy viên 
Ủy ban 
Pháp luật 
và Tư 

Văn 
phòng 
Quốc hội 

15/5/2007 XIV, 
XV Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Giới 
tính 

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo 
Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ 

phố Hà 
Nội. 

pháp của 
Quốc hội; 
Phó Chủ 
tịch 
Thường 
trực Hội 
đồng 
khoa học 
Ủy ban 
Thường 
vụ Quốc 
hội;  Chủ 
tịch Hội 
đồng biên 
tập Tạp 
chí 
Nghiên 
cứu lập 
pháp; 
Chủ tịch 
Nhóm 
nghị sĩ 
hữu nghị 
Việt Nam 
- Vương 
quốc Bỉ. 

3 
Y THANH 
HÀ NIÊ 
KĐĂM 

23/12/1973 Nam Việt 
Nam Ê Đê Không 

Xã 
Quản
g Phú, 
tỉnh 
Đắk 
Lắk 

Nhà 
khách 
Tỉnh ủy 
Lâm 
Đồng, số 
01 
Nguyễn 
Viết 
Xuân, 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Kinh tế 
đối 
ngoại, 
Đại học 
chuyên 
ngành 

Thạc sĩ Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Trung 
ương 
Đảng, Bí 
thư Tỉnh 
ủy, 

Tỉnh ủy 
Lâm 
Đồng 

05/10/2000 XV Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Giới 
tính 

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo 
Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ 

phường 
Xuân 
Hương - 
Đà Lạt, 
tỉnh Lâm 
Đồng 

Công 
tác tổ 
chức; 
Thạc sĩ 
Quản 
lý công 

Trưởng 
Đoàn đại 
biểu 
Quốc hội 
tỉnh Lâm 
Đồng 
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Đơn vị bầu cử số 4: Gồm các xã: Liên Hương, Vĩnh Hảo, Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bắc Bình, Hòa Thắng, Hồng Thái, Hải Ninh, Lương Sơn, Phan Sơn, Sông Lũy, Đông Giang, Hàm Thuận Bắc, 
Hồng Sơn, La Dạ, Hàm Liêm, Hàm Thuận, Hàm Kiệm, Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam, Tân Thành. 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Giới 
tính 

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo 
Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ 

1 
TRẦN 
HỒNG 
NGUYÊN 

26/5/1969 Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Xã 
Hậu 
Lộc, 
tỉnh 
Thanh 
Hóa. 

Phòng 
805 
N04A 
Ngoại 
giao 
đoàn, 
phường 
Xuân 
Đỉnh, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật; 
Tiến sĩ 
Luật 

Tiến sĩ Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ, 
Phó Chủ 
nhiệm Ủy 
ban Pháp 
luật và 
Tư pháp 
của Quốc 
hội;  Phó 
Chủ tịch 
Nhóm 
Nghị sĩ 
hữu nghị 
Việt Nam 
- Italia 

Ủy ban 
Pháp luật 
và Tư 
pháp của 
Quốc hội 

04/12/1999 XIV, 
XV Không 

2 TRẦN THỊ 
OANH 22/5/1977 Nữ Việt 

Nam Kinh Không 

Xã 
Nam 
Hồng, 
tỉnh 
Ninh 
Bình 

Lô 35  
Khu quy 
hoạch 
Phạm 
Hồng 
Thái, 
phường 
Xuân 
Hương - 
Đà Lạt, 
tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Kinh tế 
Nông 
lâm; 
Thạc sĩ 
Kinh tế 

Thạc sĩ Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B1 
Châu 
Âu 

Phó Chủ 
tịch Hội 
nông dân 
tỉnh Lâm 
Đồng; 
Phó Bí 
thư Chi 
bộ, 
Trưởng 
Ban công 
tác Nông 
dân, cơ 
quan Ủy 

Ban 
Công tác 
nông 
dân, cơ 
quan Ủy 
ban Mặt 
trận Tổ 
quốc Việt 
Nam tỉnh 
Lâm 
Đồng 

24/01/1998 Không Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Giới 
tính 

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo 
Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ 

ban Mặt 
trận Tổ 
quốc Việt 
Nam tỉnh 
Lâm 
Đồng 

3 PHẠM 
NAM TIẾN 01/11/1968 Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Xã 
Khánh 
Hội, 
tỉnh 
Ninh 
Bình 

Phòng 
805, nhà 
NO2, 
khu 
5,03ha, 
phường 
Cầu 
Giấy, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Báo 
chí; Đại 
học 
chuyên 
ngành 
Chính 
trị học; 
Thạc sĩ 
Quản 
trị kinh 
doanh 

Thạc sĩ Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B2 
châu 
Âu 

Ủy viên là 
đại biểu 
Quốc hội 
hoạt 
động 
chuyên 
trách tại 
Ủy ban 
Văn hóa 
và Xã hội 
của Quốc 
hội 

Ủy ban 
Văn hóa 
và Xã hội 
của Quốc 
hội 

26/11/2010 XV Không 
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Đơn vị bầu cử số 5: Gồm đặc khu Phú Quý, các phường: Mũi Né, Phú Thủy, Bình Thuận, Hàm Thắng, Phan Thiết, Tiến Thành, La Gi, Phước Hội và các xã: Tuyên Quang, Tân Hải, Hàm Tân, 
Sơn Mỹ, Tân Lập, Tân Minh, Bắc Ruộng, Đồng Kho, Suối Kiết, Tánh Linh, Trà Tân. 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Giới 
tính 

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo 
Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ 

1 
HUỲNH 
NGỌC 
LIÊM 

14/12/1976 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

xã 
Hàm 
Liêm, 
tỉnh 
Lâm 
Đồng 

Khu phố 
6, 
phường 
Bình 
Thuận, 
tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Điều 
tra tội 
phạm 
xâm 
phạm 
an ninh 
quốc 
gia; 
Tiến sĩ 
Khoa 
học an 
ninh 

Tiến sĩ Cao 
cấp 

Đại 
học 
tiếng 
Anh 

Ủy viên 
Ban 
Thường 
vụ Đảng 
ủy, Đại 
tá, Phó 
Giám 
đốc, Thủ 
trưởng 
Cơ quan 
an ninh 
điều tra 
Công an 
tỉnh Lâm 
Đồng 

Công an 
tỉnh Lâm 
Đồng 

26/3/2002 Không Không 

2 

LINH MỤC 
LÊ 
NGUYÊN 
THAO (LÊ 
NGUYÊN 
THAO) 

10/6/1984 Nam Việt 
Nam Kinh Công 

giáo 

Xã 
Quỳnh 
Lưu, 
tỉnh 
Nghệ 
An 

Số 422 
Trần 
Hưng 
Đạo, 
phường 
Phan 
Thiết, 
tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
tiếng 
Anh; 
Thạc sĩ 
Thần 
học 
luân lý 

Thạc sĩ Không 

Cử 
nhân 
tiếng 
Anh 

Linh mục, 
Chánh 
Văn 
phòng 
Tòa Giám 
mục 
Phan 
Thiết, tỉnh 
Lâm 
Đồng 

Tòa 
Giám 
mục 
Phan 
Thiết, 
tỉnh Lâm 
Đồng 

Không Không Không 

3 
PHẠM THỊ 
HỒNG 
YẾN 

07/8/1975 Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Xã 
Tiên 
La, 
tỉnh 
Hưng 
Yên 

Số 02A 
Long 
Cảnh 
Tây 1, 
xã An 
Khánh, 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Kinh tế 
đối 
ngoại 

Phó 
Giáo sư, 
Tiến sĩ 

Cao 
cấp 

Thạc 
sĩ - 
Tiếng 
Anh 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ, 
Ủy viên là 

Ủy ban 
Kinh tế 
và Tài 
chính 
của Quốc 
hội 

10/4/2006 XV Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Giới 
tính 

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo 
Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ 

thành 
phố Hà 
Nội 

đại biểu 
Quốc hội 
hoạt 
động 
chuyên 
trách tại 
Ủy ban 
Kinh tế 
và Tài 
chính của 
Quốc hội; 
Phó Chủ 
tịch 
Nhóm 
nghị sĩ 
hữu nghị 
Việt Nam 
- Canada, 
Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành Hội 
hữu nghị 
Việt Nam 
- Canada 
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Đơn vị bầu cử số 6: Gồm các phường: Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa và các xã: Cư Jút, Đắk Wil, Nam Dong, Krông Nô, Nam Đà, Nâm Nung, Quảng Phú, Đắk Mil, Đắk Sắk, 
Đức Lập, Thuận An, Đắk Song, Đức An, Thuận Hạnh, Trường Xuân, Quảng Khê, Quảng Sơn, Tà Đùng, Kiến Đức, Nhân Cơ, Quảng Tín, Quảng Tân, Quảng Trực, Tuy Đức. 

TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Giới 
tính 

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo 
Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ 

1 
NGUYỄN 
TRƯỜNG 
GIANG 

07/8/1971 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Phườ
ng Từ 
Sơn, 
tỉnh 
Bắc 
Ninh. 

Số 536 
tổ 20, 
phường 
Láng, 
thành 
phố  Hà 
Nội. 

10/10 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật, 
Thạc sĩ 
Luật 

Thạc sĩ Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
B2 
Châu 
Âu 

Ủy viên 
Ban 
Chấp 
hành 
Đảng bộ, 
Phó Chủ 
nhiệm Ủy 
ban Pháp 
luật và 
Tư pháp; 
Chủ tịch 
Hội Nghị 
sĩ hữu 
nghị Việt 
Nam - 
Pakistan 

Ủy ban 
Pháp luật 
và Tư 
pháp của 
Quốc hội 

14/5/2001 XIV, 
XV Không 

2 
PHẠM 
ĐỨC 
HOÀI 

27/02/1973 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Xã 
Hải 
Hưng, 
tỉnh 
Ninh 
Bình 

Số 5A, 
ngách 
264/64 
đường 
Ngọc 
Thụy, Tổ 
13, 
phường 
Bồ Đề, 
thành 
phố Hà 
Nội 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật 
Hành 
chính 
và Tư 
pháp, 
Thạc sĩ 
Luật 

Thạc sĩ Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh 
A1 
Châu 
Âu 

Ủy viên 
Ban 
Thường 
vụ Đảng 
ủy Cục 
Pháp chế 
- Bộ 
Quốc 
phòng; 
Đại tá, 
Phó Cục 
trưởng 
Cục Pháp 
chế - Bộ

Cục 
Pháp chế 
- Bộ 
Quốc 
phòng 

13/4/1994 Không Không 
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TT Họ và tên 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 
Giới 
tính 

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo 
Quê 
quán 

Nơi ở 
hiện nay 

Trình độ 
Nghề 

nghiệp, 
chức vụ 

Nơi công 
tác 

Ngày vào 
Đảng  

(nếu có) 

Đại 
biểu QH

(nếu 
có) 

Đại 
biểu 

HĐND 
(nếu 
có) 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp 
vụ 

Học hàm, 
học vị 

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ 

Quốc 
phòng 

3 DƯƠNG 
KHẮC MAI 09/6/1969 Nam Việt 

Nam Kinh Không 

Phườ
ng 
Hàm 
Rồng, 
tỉnh 
Thanh 
Hóa 

Tổ dân 
phố 3, 
phường 
Đông 
Gia 
Nghĩa, 
tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12 

Đại học 
chuyên 
ngành 
Luật, 
Đại học 
chuyên 
ngành 
Kinh tế; 
Thạc sĩ 
Quản 
lý công 

Thạc sĩ Cao 
cấp 

Tiếng 
Anh C, 
B1 
châu 
Âu 

Ủy viên 
Ban chấp 
hành 
Đảng bộ 
tỉnh Lâm 
Đồng, 
Phó 
Trưởng 
Đoàn 
chuyên 
trách 
Đoàn đại 
biểu 
Quốc hội 
tỉnh Lâm 
Đồng, Ủy 
viên Ủy 
ban Pháp 
luật và 
Tư pháp 
của Quốc 
hội 

Đoàn đại 
biểu 
Quốc hội 
tỉnh Lâm 
Đồng 

30/10/1987 XV Không 

 


